Tuần 11 (Từ ngày 13/11 đến 17/11/2023)    
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
(Chủ đề)
	ĐDDH

	Hai
13/11

	Thứ nhất
	1
	31
	Chào cờ - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt dưới cờ: Gương sáng đội ta 
	

	
	
	2
	71
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Khi cả nhà bé tí 
	TV-BGĐT

	
	
	3
	72
	Tiếng Việt (N&Ng)
	3A3
	Những người yêu thương 
	TV-BGĐT

	
	
	4
	51
	Toán
	3A3
	Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (T1)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	11
	Âm nhạc
	3A3
	- Ôn đọc nhạc: Bài số 2 
- Nghe nhạc: Đi học
	TV-BGĐT

	
	
	6
	11
	Tin học
	3A3
	Bài 12. Gõ phím với phần mềm
	TV-BGĐT

	
	
	7
	11
	Nếp sống văn minh thanh lịch
	3A3
	Bài 5: Góc học tập của em
	TV-BGĐT
 bộ tài liệu

	
	
	8
	41
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 3: School. Lesson 2.2
	TV-BGĐT

	Ba
14/11

	Thứ nhất
	1
	52
	Toán
	3A3
	Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (T2)
	TV-BGĐT

	
	
	2
	42
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 3: School. Lesson 2.3
	TV-BGĐT

	
	
	3
	73
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Trò chuyện cùng mẹ 
	TV-BGĐT

	
	
	4
	74
	Tiếng Việt (Viết-Đọc)
	3A3
	Đọc mở rộng
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	11
	Mỹ thuật
	3A3
	Tạo hình đồ vật trong gia đình bằng đất nặn
	đất nặn

	
	
	6
	11
	Thư viện
	3A3
	Hoạt động theo chủ đề “ Biết ơn thầy cô giáo”
	sách, báo,.

	
	
	7
	21
	GDTC
	3A3
	Bài 4: Động tác nhảy, động tác điều hòa.
	Còi, …

	
	
	8
	51
	HDH
	3A3
	HT bài và củng cố kiến thức.
	TV-BGĐT

	Tư
15/11

	Thứ nhất
	1
	75
	Tiếng Việt (Viết)
	3A3
	Nghe – viết: Khi cả nhà bé  tí
	TV-BGĐT

	
	
	2
	21
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Unit 3. School. Lesson 1 - Advanced book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	53
	Toán
	3A3
	Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (T3)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	21
	TN&XH
	3A3
	Hoạt động sản xuất nông nghiệp – Tiết 2
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	11
	Đạo đức
	3A3
	Ham học hỏi (Tiết 1)
	TV-BGĐT

	
	
	6
	43
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 3: School. Lesson 3.1
	TV-BGĐT

	
	
	7
	52
	HDH
	3A3
	HT bài và củng cố kiến thức.
	TV-BGĐT

	
	
	8
	53
	HDH - STEM
	3A3
	Bài 3: Trường học "Xanh - sạch - đẹp" (Tiết 2/4)
	TV-BGĐT

	Năm
16/11

	Thứ nhất
	1
	76
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Mở rộng vốn từ về người thân. Dấu hai chấm 
	TV-BGĐT

	
	
	2
	54
	Toán
	3A3
	Giảm một số đi một số lần (Tiết 1)
	TV-BGĐT

	
	
	3
	22
	TN&XH
	3A3
	Hoạt động sản xuất nông nghiệp (Tiết 3)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	32
	HĐTN
	3A3
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Phấn đấu trở thành đội viên 
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	22
	GDTC
	3A3
	Hoàn thiện bài thể dục
	Còi, …

	
	
	6
	44
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 3: School. Lesson 3.2
	TV-BGĐT

	
	
	7
	54
	HDH
	3A3
	HT bài và củng cố kiến thức.
	TV-BGĐT

	Sáu
17/11

	Thứ nhất
	1
	77
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Viết đoạn văn tả ngôi nhà của em 
	TV-BGĐT

	
	
	2
	22
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Unit 3. School. Lesson 2 -Supplementary book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	55
	Toán
	3A3
	Giảm một số đi một số lần (Tiết 2)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	11
	Công nghệ
	3A3
	Sử dụng máy thu thanh (Tiết 4)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	55
	HDH
	3A3
	HT bài và củng cố kiến thức.
	TV-BGĐT

	
	
	6
	11
	T.Anh - Toán
	3A3
	Lesson 1: Multiplication tables of 3 & 4
	TV-BGĐT

	
	
	7
	33
	SH lớp - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Tự hào về Đội ta. 
	TV, SGK

	TS LSDĐD: 23
        BGĐT: 18

	Ngày 02 tháng 11 năm 2023
Tổ trưởng



    Vũ Kim Ngân



